Phụ lục 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN
 (Kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	1
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công nghệ mạ kim loại chân không các sản phẩm nhựa kỹ thuật quy mô công nghiệp.
	- Làm chủ được thiết kế và công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị công nghệ mạ kim loại chân không các sản phẩm nhựa kỹ thuật quy mô công nghiệp.

- Xây dựng được hệ thống thiết bị đồng bộ công nghệ mạ kim loại chân không các sản phẩm nhựa kỹ thuật quy mô công nghiệp.

- Sản phẩm mạ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn phục vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp.
	1/ Bộ tài liệu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị đồng bộ mạ kim loại chân không sản phẩm nhựa kỹ thuật quy mô công nghiệp.

2/ Quy trình công nghệ mạ nhôm (Al) chân không (bao gồm: xử lý bề mặt, sơn phủ lớp lót, mạ lớp kim loại, lớp bảo vệ hoặc lớp keo màu) cho một số sản phẩm nhựa kỹ thuật ABS, PP và PBT.

3/ Quy trình đánh giá chất lượng lớp mạ nhôm (Al) và lớp phủ sau mạ (SiOx) cho sản phẩm nhựa kỹ thuật.

4/ 01 hệ thống thiết bị đồng bộ mạ kim loại chân không, bao gồm:

4.1/ Buồng mạ chân không với thông số kỹ thuật như sau:

+ Công suất: 125 dm2/chu trình;

+ Kích thước buồng mạ chân không Φ1.200 x 1.400 mm; 

+ Số lượng cửa buồng: 02;

+ Vật liệu phủ: Al và SiOx;
+ Áp suất chân không làm việc: ≤ 2x10-4 mbar;

+ Điều khiển quá trình mạ: Tự động điều khiển toàn bộ quá trình;

+ Kích thước chi tiết mạ lớn nhất: 1.000 x 300 mm;

+ Thời gian một chu trình mạ: 45 phút;

+ Tỷ lệ sản phẩm hỏng cho phép: < 5%.

4.2/ Các thiết bị phụ trợ đảm bảo đồng bộ toàn hệ thống thiết bị mạ kim loại chân không.
5/ Sản phẩm mạ:
+ 1.000 pha đèn xe máy và 1.000 pha đèn xe đạp điện với hệ số phản xạ của lớp mạ > 85% và độ bám dính của lớp mạ đạt tiêu chuẩn ASTM D3359-17.
+ 1.000 phụ kiện trang trí (chi tiết cho giầy dép)  với độ bám dính đạt tiêu chuẩn ASTM D3359-17 và độ cứng lớp mạ đạt tiêu chuẩn ASTM D3363-20.
+ 03 sản phẩm có kích thước 1.000 x 300 mm với độ bám dính đạt tiêu chuẩn ASTM D3359-17 và độ cứng lớp mạ đạt tiêu chuẩn ASTM D3363-20.
6/ 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
7/ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
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	Có doanh nghiệp tham gia đầu tư 

kinh phí ứng dụng, sản xuất thử nghiệm sản phẩm.


2

